
  

Ⅰ Quy trình tuyển sinh vào các trường trung học phổ 

thông công lập tỉnh Shizuoka – Năm học 2026 

1. Lịch trình tuyển chọn chung (Tuyển chọn đặc biệt cũng được thực hiện theo cùng 

lịch trình.) 

◎ Thời gian nhận hồ sơ 

đăng ký 

 Từ ngày 17 (thứ Ba) 

đến ngày 19 (thứ Năm) 

tháng 2, đến 12:00 trưa 

Có thể đăng ký 1 trường và 1 ngành học. 

Trường hợp từ hai ngành trở lên được tuyển sinh theo hình thức 

gộp, các ngành này được xem như một ngành duy nhất. 

Tuy nhiên, tại các trường có từ hai ngành trở lên, có thể đăng ký 

nhiều ngành và sắp xếp thứ tự nguyện vọng. 

Số ngành có thể đăng ký đồng thời được nêu tại trang 6 (Tài liệu phụ 

1). 

Có thể đăng ký vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập cấp 

tỉnh nào. 

Đối với trường công lập cấp thành phố, do có quy định riêng, vui 

lòng trao đổi với giáo viên trường trung học cơ sở. 

 

◎ Thời gian tiếp nhận 

thay đổi nguyện vọng 

 Đến trưa ngày 25 (thứ 

Tư) và 26 (thứ Năm) 

tháng 2 

Có thể thay đổi một lần duy nhất về trường đăng ký, hệ học, ngành 

học và thứ tự nguyện vọng của các ngành đăng ký đồng thời. 

Ngoài ra, có thể thực hiện thay đổi giữa tuyển chọn chung và tuyển 

chọn đặc biệt, cũng như thay đổi giai đoạn của chỉ tiêu do nhà trường 

quyết định dành cho thí sinh đủ điều kiện. 

 

◎ Kỳ thi học lực, phỏng 

vấn, v.v. 

 Ngày 4 (thứ Tư) và 

ngày 5 (thứ Năm) tháng 

3 

Đối với hệ toàn thời gian ban ngày và hệ học theo tín chỉ của hệ ban 

đêm (thí sinh học vào buổi sáng và buổi chiều), kỳ thi học lực gồm 5 

môn. 

Đối với hệ ban đêm theo niên chế và hệ ban đêm theo tín chỉ (thí 

sinh học vào buổi tối), hình thức thi là bài luận hoặc các môn do nhà 

trường chỉ định (đề thi chung với hệ toàn thời gian). 

Một số trường và ngành học có tổ chức thi thực hành, viết luận hoặc 

các hình thức tuyển chọn riêng của trường. 

Một số trường và ngành học có tổ chức phỏng vấn mang tính đặc 

thù. 

Vui lòng tham khảo trang 7 (Tài liệu phụ 2). 



  

◎ Kỳ thi bổ sung 

 Ngày 10 tháng 3 (thứ 

Ba) 

 

Trường hợp không thể tham gia kỳ thi học lực, phỏng vấn hoặc các 

kỳ đánh giá khác do lý do bất khả kháng như ốm đau, thí sinh có thể 

tham gia kỳ thi bổ sung, với điều kiện hoàn tất thủ tục theo quy 

định trước 15:00 ngày thứ Năm, 5 tháng 3. 

◎ Công bố kết quả trúng 

tuyển 

 Ngày 13 tháng 3 (thứ 

Sáu), sau 12:00 trưa 

Số báo danh của thí sinh trúng tuyển tại trường trung học phổ thông 

nơi đã dự thi sẽ được đăng tải trên trang web. 

Giấy báo trúng tuyển và các tài liệu liên quan sẽ do thí sinh trúng 

tuyển trực tiếp đến trường trung học phổ thông để nhận. 

２ Lịch trình tuyển sinh bổ sung                                                                                                   

◎ Công bố các trường 

thực hiện tuyển sinh bổ 

sung và chỉ tiêu tuyển 

sinh 

 Ngày 13 tháng 3 (thứ 

Sáu) 

Đối với các trường và ngành học mà sau tuyển chọn chung và 

tuyển chọn đặc biệt, số lượng trúng tuyển chưa đủ chỉ tiêu tuyển 

sinh, sẽ tiến hành tuyển sinh bổ sung. 

Từ 16:00 chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, sẽ công bố các trường, 

ngành học thực hiện tuyển sinh bổ sung cùng với chỉ tiêu tuyển 

sinh. 

◎ Thời gian nhận hồ 

sơ đăng ký 

 Ngày 17 (thứ Ba) và 18 

(thứ Tư) tháng 3, đến 

14:00 

Những người đã trúng tuyển trong tuyển chọn chung hoặc tuyển 

chọn đặc biệt sẽ không được đăng ký tuyển sinh bổ sung. 

Đối với các trường thực hiện tuyển sinh bổ sung trên toàn tỉnh, có 

thể đăng ký 1 trường và 1 ngành học. 

Tuy nhiên, tại các trường tuyển sinh bổ sung từ hai ngành trở lên, 

có thể đăng ký nhiều ngành và sắp xếp thứ tự nguyện vọng. 

Số ngành có thể đăng ký đồng thời được nêu tại trang 6 (Tài liệu 

phụ 1). 

◎ Phỏng vấn, bài viết, 

v.v. 

 Ngày 23 tháng 3 (thứ 

Hai) 

Đối với cả hệ toàn thời gian ban ngày và hệ ban đêm, ngoài phỏng 

vấn, thí sinh sẽ thực hiện bài viết hoặc bài luận ngắn, một trong 

hai hình thức. 

Nội dung cụ thể theo từng trường và ngành học xin tham 

khảo trang 9–10 (Tài liệu phụ 4 và 6). 

◎ Công bố kết quả trúng 
tuyển 
 Ngày 25 tháng 3 (thứ 
Tư), sau 12:00 trưa 

Tại mỗi trường thực hiện tuyển chọn, sẽ niêm yết số báo danh của 

thí sinh trúng tuyển. 

(Nếu đăng ký trực tuyến, thí sinh cũng có thể xác nhận kết quả cá 

nhân trên hệ thống đăng ký trực tuyến). 

Giấy báo trúng tuyển và các tài liệu liên quan sẽ do thí sinh trúng 

tuyển trực tiếp đến trường trung học phổ thông để nhận. 



  

３ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ Quy trình tuyển chọn trong tuyển chọn chung được thực hiện như thế nào? 

Trong mỗi kỳ tuyển sinh, có hai loại chỉ tiêu: chỉ tiêu chung, được áp dụng theo phương 

thức thống nhất trong toàn tỉnh, và chỉ tiêu do nhà trường quyết định, được mỗi trường quy 

định riêng. 

Trước tiên sẽ tiến hành tuyển chọn theo chỉ tiêu do nhà trường quyết định, sau đó tiến 

hành tuyển chọn theo chỉ tiêu chung, và cuối cùng xác định thí sinh trúng tuyển. 

Việc tuyển chọn theo chỉ tiêu do nhà trường quyết định được thực hiện dựa trên tiêu chí 

riêng của từng trường. Tài liệu xét tuyển bao gồm học bạ, kỳ thi học lực và phỏng vấn; 

ngoài ra, khi cần thiết, có thể áp dụng kỳ thi thực hành hoặc các tài liệu tuyển chọn riêng 

của nhà trường. 

Các tài liệu tuyển chọn riêng này có thể được áp dụng cho tất cả thí sinh hoặc chỉ cho 

những người có nguyện vọng. 

Các tiêu chí được coi trọng, nội dung đánh giá, tỷ lệ chỉ tiêu do nhà trường quyết định, tổng 

quan phương pháp tuyển chọn và tài liệu xét tuyển được trình bày từ trang 13 trở đi. 

Quy trình tuyển chọn theo chỉ tiêu chung được nêu trong tài liệu “Dành cho bạn hướng tới 

trường trung học phổ thông công lập I”. 

 

Ｑ２ Đối với các trường trung học phổ thông có nhiều ngành học, có thể đăng ký đồng 

thời nhiều ngành không? 

Trong chỉ tiêu chung, về nguyên tắc có thể đăng ký đồng thời nhiều ngành trong cùng một 

trường và cùng hệ học. 

Số ngành có thể đăng ký đồng thời do từng trường quy định. 

Ngoài ra, phương thức tuyển chọn đối với nguyện vọng thứ hai trở đi khác nhau tùy theo 

từng trường. 

Cũng có những trường cho phép đăng ký đồng thời trong chỉ tiêu do nhà trường quyết 

định. 

Chi tiết xin tham khảo bảng tại trang 6 (Tài liệu phụ 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ｑ３ Hình thức tuyển sinh gộp là phương thức tuyển sinh như thế nào? 

Hình thức tuyển sinh gộp được áp dụng tại năm trường sau: 

【Trường Trung học Nông nghiệp Tagata, Trường Trung học Công nghiệp Numazu, 

Trường Trung học Công nghiệp Yoshiwara, Trường Trung học Nông nghiệp Shizuoka, 

Trường Trung học Công nghiệp Shimada】. 

Tuyển sinh gộp là phương thức trong đó chỉ tiêu của nhiều ngành học được cộng lại và 

tuyển sinh chung. 

Do đó, tại thời điểm nhập học, học sinh chưa được xác định thuộc ngành nào; việc phân 

ngành sẽ được quyết định sau khi nhập học. 

Dưới đây là ví dụ về tuyển sinh của Trường Trung học Nông nghiệp Shizuoka. 

Các ngành Sản xuất Sinh học và Phân phối Sản xuất, cũng như Khoa học Thực phẩm và 

Khoa học Đời sống, được tuyển sinh theo hình thức gộp (mỗi nhóm gồm hai ngành). 

Riêng ngành Khoa học Môi trường được tuyển sinh theo từng ngành riêng lẻ, căn cứ 

vào chỉ tiêu của từng ngành.。 

 

Ngành học  Hình thức tuyển sinh 

Sản xuất Sinh học  

Phân phối Sản xuất 

Tuyển sinh theo hình thức gộp, 

dựa trên tổng chỉ tiêu của hai 

ngành; 

việc phân ngành được quyết 

định sau khi nhập học. 

Khoa học Môi trường Tuyển sinh theo từng ngành 

riêng, căn cứ vào chỉ tiêu của 

ngành đó. 

Khoa học Thực phẩm  

Khoa học Đời sống 

 

Tuyển sinh theo hình thức gộp, 

dựa trên tổng chỉ tiêu của hai 

ngành; 

việc phân ngành được quyết 

định sau khi nhập học. 
 

 

Ｑ４ Việc đăng ký chỉ tiêu do nhà trường quyết định và chỉ tiêu chung có được thực hiện 

riêng biệt không? 

Ngoài ra, có thể biết được tình hình đăng ký chỉ tiêu do nhà trường quyết định không? 

Không đăng ký riêng biệt; thí sinh đăng ký 1 trường và 1 ngành học. 

Đối với chỉ tiêu do nhà trường quyết định dành cho thí sinh có nguyện vọng, cần ghi rõ giai 

đoạn tuyển chọn mong muốn trong hồ sơ đăng ký nhập học. 

Đối với chỉ tiêu do nhà trường quyết định áp dụng cho tất cả thí sinh, khi đăng ký tuyển 

chọn chung, thí sinh sẽ tự động trở thành đối tượng xét tuyển. 

Ngoài ra, tình hình đăng ký đối với chỉ tiêu do nhà trường quyết định dành cho thí sinh có 

nguyện vọng sẽ được công bố khi kết thúc thời hạn đăng ký. 

 



  

Ｑ5 Sự khác nhau về quy trình giữa chỉ tiêu do nhà trường quyết định dành cho thí sinh có 

nguyện vọng và chỉ tiêu do nhà trường quyết định áp dụng cho tất cả thí sinh là gì? 

Giả sử chỉ tiêu tuyển sinh là 280 học sinh.Nếu chỉ tiêu do nhà trường quyết định dành cho 

thí sinh có nguyện vọng chiếm 10%, thì 28 học sinh sẽ được chọn trong số những thí sinh 

đã đăng ký nguyện vọng đó.Trong chỉ tiêu chung, 252 học sinh còn lại sẽ được chọn từ tất 

cả các thí sinh khác.Nếu chỉ tiêu do nhà trường quyết định áp dụng cho tất cả thí 

sinh chiếm 30%, thì 84 học sinh sẽ được chọn từ tất cả thí sinh. 

Sau đó, trong chỉ tiêu chung, 196 học sinh còn lại sẽ được chọn từ những thí sinh chưa 

được chọn trước đó. 

 

Ｑ６ Mức “độ” của tỷ lệ tuyển chọn đối với chỉ tiêu do nhà trường quyết định là khoảng 

bao nhiêu? 

Phạm vi của “mức độ” tỷ lệ tuyển chọn là một số lượng chỉ tiêu nhỏ. 

Tỷ lệ tuyển chọn cụ thể của từng trường được nêu trong bảng từ trang 14 trở đi. 

 

Ｑ７ Tôi đang phân vân không biết có nên đăng ký mục “Học tập ở bậc trung học cơ 

sở” trong chỉ tiêu do nhà trường quyết định hay không. 

Ở mục “Học tập ở bậc trung học cơ sở”, việc tuyển chọn được thực hiện chủ yếu dựa trên 

hồ sơ học tập trong học bạ, và mọi học sinh đều có thể đăng ký. 

Những học sinh mong muốn kết quả học tập ở bậc trung học cơ sở của mình được đánh 

giá nên chủ động đăng ký. 

Ngoài ra, nếu chọn “Hoạt động văn hóa・thể thao”, “Hoạt động đặc biệt, v.v.”, “Phù hợp với 

ngành học”, “Hoạt động nghiên cứu” hoặc “Khác” làm nguyện vọng thứ nhất, thì vẫn có thể 

chọn “Học tập ở bậc trung học cơ sở” làm nguyện vọng thứ hai. 

 

Ｑ８ Trong những trường hợp nào cần tham gia tài liệu tuyển chọn riêng của nhà 

trường (như kiểm tra thực hành hoặc bài viết)? 

Khi đăng ký giai đoạn tuyển chọn theo chỉ tiêu do nhà trường quyết định dành cho thí sinh 

có nguyện vọng (ngoại trừ “Học tập ở bậc trung học cơ sở”), bắt buộc phải thực hiện các tài 

liệu tuyển chọn riêng của nhà trường. 

Ngoài ra, ngay cả trong chỉ tiêu do nhà trường quyết định áp dụng cho tất cả thí sinh, cũng 

có trường hợp áp dụng tài liệu tuyển chọn riêng của nhà trường. 

Chi tiết được trình bày trong bảng từ trang 15 trở đi. 

 

Ｑ９ Cần ghi gì vào phiếu khảo sát trước? 

Ngoài ra, làm thế nào để biết nội dung của tài liệu tuyển chọn riêng của nhà 

trường (như kiểm tra thực hành hoặc bài viết)? 

Phiếu khảo sát trước được sử dụng tại các trường có tổ chức kiểm tra thực hành nhằm nắm 

bắt trước các nội dung thi và nội dung trình bày của thí sinh. 



  

Nội dung của phiếu khảo sát không được dùng để đánh giá. 

Thông tin tổng quan về tài liệu tuyển chọn riêng của từng trường và các mục cần điền trong 

phiếu khảo sát trướcsẽ được thông báo tới các trường trung học cơ sở vào giữa tháng 11. 

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với trường tổ chức thông qua trường trung học cơ sở 

đang theo học. 

 

Ｑ10 Tôi muốn biết những trường nào áp dụng cách tính điểm có trọng số và phỏng vấn 

mang tính đặc thù trong chỉ tiêu chung? 

Thông tin này được trình bày dưới dạng bảng tại trang 7 (Tài liệu phụ 2). 

 

Ｑ11 Nếu trúng tuyển, có thể biết mình được trúng tuyển theo chỉ tiêu do nhà trường 

quyết định hay chỉ tiêu chung không? 

Nếu thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu do nhà trường quyết định dành cho thí sinh có 

nguyện vọng, nội dung này sẽ được ghi rõ trong giấy báo trúng tuyển. 

Trong các trường hợp khác, chỉ thông báo kết quả trúng tuyển, không ghi rõ loại chỉ tiêu. 

 

Ｑ12 Việc tuyển chọn học sinh hồi hương từ nước ngoài, học sinh nước ngoài, học sinh 

nghỉ học dài hạn, tuyển chọn liên kết, và tuyển chọn đặc thù dành cho học sinh ngoài 

tỉnh được thực hiện như thế nào? 

Thông tin về trường và ngành học áp dụng, tỷ lệ tuyển sinh, phương thức tuyển chọn và đối 

tượng học sinh được nêu tại trang 43. 

Các hình thức tuyển chọn này được thực hiện cùng ngày với tuyển chọn chung và không 

được đăng ký đồng thời với tuyển chọn chung. 

 

Ｑ13 Việc tuyển chọn đối với hệ học ban đêm theo chế độ niên khóa được thực hiện như 

thế nào? 

Việc tuyển chọn được tiến hành thông qua đánh giá tổng hợp dựa trên học bạ, kỳ thi học 

lực và kết quả phỏng vấn. 

Riêng đối với kỳ thi học lực, mỗi trường sẽ lựa chọn và tổ chức bài viết hoặc một hay nhiều 

môn trong năm môn học. 

Chi tiết được trình bày dưới dạng bảng tại trang 10 (Tài liệu phụ 6). 

 

Ｑ14 Việc tuyển chọn đối với hệ học ban đêm theo chế độ tín chỉ được thực hiện như thế 

nào? 

Hệ học ban đêm theo chế độ tín chỉ được tổ chức tại các trường sau: 

Trường Trung học Mishima Choryo, Trường Trung học Shizuoka Chuo, Trường Trung 

học Quốc tế Fujinokuni và Trường Trung học Hamamatsu Ohiradai. 

Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua đánh giá tổng hợp các nội dung sau: 

học bạ, kỳ thi học lực, bài viết và kết quả phỏng vấn hoặc thể hiện tự do. 



  

Chi tiết xin tham khảo trang 11 (Tài liệu phụ 7). 

【Thông tin liên hệ tư vấn về hệ học ban đêm theo chế độ tín chỉ】 

 Trường Trung học Mishima Choryo (Tỉnh Shizuoka) 

Mã bưu điện: 411-0033 

Địa chỉ: 1-3-93 Bunkyō-chō, Thành phố Mishima 

Điện thoại: 055-986-2000 

 Trường Trung học Shizuoka Chuo (Tỉnh Shizuoka) 

Mã bưu điện: 420-8502 

Địa chỉ: 2-29-1 Jōhoku, Quận Aoi, Thành phố Shizuoka 

Điện thoại: 054-209-1814 

 Trường Trung học Fujinokuni International (Tỉnh Shizuoka) 

Mã bưu điện: 428-0018 

Địa chỉ: 35 Kanaya Negishi-chō, Thành phố Shimada 

Điện thoại: 0547-39-5931 

 Trường Trung học Hamamatsu Ohiradai (Tỉnh Shizuoka) 

Mã bưu điện: 432-8686 

Địa chỉ: 4-25-1 Ohiradai, Quận Chūō, Thành phố Hamamatsu 

Điện thoại: 053-482-1011 

 

Ｑ15 Việc tuyển chọn đối với hệ học từ xa theo chế độ tín chỉ được thực hiện như thế nào? 

Hệ học từ xa theo chế độ tín chỉ được tổ chức tại Trường Trung học Shizuoka Chuo. 

Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua đánh giá tổng hợp nội dung của các hồ sơ cần 

thiết, bao gồm học bạ, v.v. 

Ngoài ra, hồ sơ đăng ký nhập học cũng được tiếp nhận tại Cơ sở phía Đông (trong khuôn 

viên Trường Mishima Choryo) và Cơ sở phía Tây (trong khuôn viên Trường Arai). 

【Thông tin liên hệ tư vấn về hệ học từ xa theo chế độ tín chỉ】 

 Trường Trung học Shizuoka Chuo (Tỉnh Shizuoka) 

Mã bưu điện: 420-8502 

Địa chỉ: 2-29-1 Jōhoku, Quận Aoi, Thành phố Shizuoka 

Điện thoại: 054-209-2431 

 Trường Trung học Shizuoka Chuo – Cơ sở phía Đông 

(trong khuôn viên Trường Mishima Choryo) 

Mã bưu điện: 411-8502 

Địa chỉ: 1-3-93 Bunkyō-chō, Thành phố Mishima 

Điện thoại: 055-928-5757 



  

 Trường Trung học Shizuoka Chuo – Cơ sở phía Tây 

(trong khuôn viên Trường Arai) 

Mã bưu điện: 431-0398 

Địa chỉ: 2036 Uchiyama, Thị trấn Arai, Thành phố Kosai 

Điện thoại: 053-595-1300 

 

Ｑ16 Tôi muốn tìm hiểu rõ hơn về đặc điểm của từng trường trung học phổ thông. Tôi 

nên làm gì? 

Tất cả các trường trung học phổ thông công lập đều có trang web chính thức. Vui lòng truy 

cập trang web của từng trường để tìm hiểu. 

Ngoài ra, dự kiến vào đầu tháng 10, các trang giới thiệu trường học sẽ được công bố, trong 

đó có thể xem chính sách tuyển sinh cũng như tỷ lệ tuyển chọn theo chỉ tiêu do nhà trường 

quyết định và chỉ tiêu chung. 

Bên cạnh đó, bạn có thể xem tờ rơi giới thiệu các trường trung học phổ thông công lập theo 

khu vực thông qua mã QR được cung cấp bên dưới. 

Các mã QR dẫn đến trang web và mạng xã hội (SNS) của các trường cũng được đăng tải. 

Xin vui lòng tham khảo. 

Dữ liệu dạng PDF có tại đây. 

   
Sách điện tử có tại đây (sẽ truy cập trang Shizuoka eBooks). 

   
 

 


